SỐ LIỆU CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ

 5 NĂM ( GIAI ĐOẠN 2016 -2020)

            Gửi kèm Hướng dẫn số:  04 HD-TLĐ ngày  13  tháng 3 năm 2019
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Khu vực HCSN và DNNN
	Khu vực ngoài NN

	I.
	Số liệu chung
	
	
	

	1.
	Số CNVCLĐ
	
	
	

	2.
	Số nữ CNVCLĐ
	
	
	

	  II.
	Ban Nữ công quần chúng và Câu lạc bộ nữ công
	
	
	

	1
	CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở
	
	
	

	-
	Số BNC quần chúng 
	
	
	

	-
	Số ủy viên BNC quần chúng
	
	
	

	-
	Số câu lạc bộ nữ công
	
	
	

	2
	Công đoàn cơ sở
	
	
	

	-
	Số BNC quần chúng 
	
	
	

	-
	Số ủy viên BNC quần chúng
	
	
	

	-
	Số câu lạc bộ nữ công
	
	
	

	III
	Công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của LĐN
	
	
	

	1
	Số CĐCS có quy định có lợi hơn cho lao động nữ (hỗ trợ gửi trẻ, mẫu giáo; tổ chức thêm 1 lần khám chuyên khoa phụ sản….) năm 2019.
	
	
	

	2
	Số lượt nữ CNVCLĐ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn từ năm 2016 – tháng 6/2020
	
	
	

	3
	Số lượt con CNVCLĐ được hỗ trợ học bổng, tuyên dương, khen thưởng từ năm 2016 – tháng 6/2020
	
	
	

	IV. 
	Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em (2016 – tháng 6/2020)
	 Số cuộc
	Lượt người
	

	1.
	Tập huấn về giới, BĐG, công tác nữ công cho cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở. 
	
	
	

	2.
	Tuyên truyền về giới, bình đẳng giới cho CNVCLĐ.
	
	
	

	3.
	Tuyên truyền về Dân số - Gia đình – Trẻ em cho CNVCLĐ
	
	
	

	4.
	Số CNVCLĐ sinh con thứ 3 trở lên
	
	
	

	V.
	Kết quả thực hiện một số mô hình, hoạt động biểu dương, khen thưởng từ năm 2016 – tháng 6/2020
	Tổng số

	Lượt người  

   (*)
	Ghi chú 
     (*)

	1.
	Phòng vắt trữ sữa tại đơn vị, doanh nghiệp
	
	
	sử dụng phòng trữ sữa

	2.
	Mô hình “Sức khỏe của bạn”  

	
	
	Được tư vấn, khám, phát thuốc 

	3.
	 Lễ cưới tập thể
	
	
	Số cặp vợ chồng

	4.
	Tổ chức trại hè cho con CNVCLĐ
	
	
	số con  được dự

	5.
	Hội nghị biểu dương gia đình , biểu dương nữ CNVCLĐ, cán bộ nữ công tiêu biểu
	
	
	 người được biểu dương

	VI.
	LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW và tương đương Khen thưởng phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”  hàng năm ( từ 2015 -2019)
	Cờ
	Bằng khen tập thể
	Bằng khen cá nhân

	1. 
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	
	
	

	2.
	Công đoàn cơ sở
	
	
	

	VII.
	LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW và tương đương Khen thưởng thực hiện NQ 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ  nhân dịp tổng  kết 10 năm.
	
	
	

	1. 
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	
	
	

	2.
	Công đoàn cơ sở
	
	
	


SỐ LIỆU NỮ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 
Nhiệm kỳ 2018-2023 - tính đến 30/6/2020
	Đơn vị
	 Ủy viên BCH
 
	 Ủy viên BTV
	Chủ tịch
	Phó Chủ tịch

	
	Tổng số
	Trong đó

    nữ
	Tổng sô
	Trong đó

    nữ
	Tổng sô
	Trong đó nữ
	Tổng sô
	Trong đó nữ

	CĐCS
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ cấp trên cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	


1

